
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 5 năm 2024

LỊCH GIẢNG DẠY KHOA DƯỢC - Y HỌC - KTXN HKII (TỪ TUẦN 18 - TUẦN 20)

        Tuần 18 - Học kỳ II - Năm học: 2023 - 2024 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 06/7/2024 )

TT MÔN HỌC TC GIẢNG
 VIÊN

2 3 4 5 6 7
01-7-2024 02-7-2024 03-7-2024 04-7-2024 05-7-2024 06-7-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT
LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9A

1 Thực Vật
Dược 2-1 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1

07H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9B

1 Thực Vật
Dược 2-1 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1

08H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9C

1 Thực Vật
Dược 2-1 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1

09H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8A

1 Sử dụng
thuôc 1 2-1 TTTLAN 7

1 - 3
(TL10)

(H)

2 Dược lâm
sàng 2-1.5 NTTNHI P.Máy 8 THI.L1

07H30
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3
Kinh tế -
Marketing
Dược

1-3 NDTHA 7 1-3 7 1-3
(H)

4
Thực Vật
Dược(Học
lại) Ghép
với 9AB

2-1 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1
09H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8B

1 Sử dụng
thuôc 1 2-1 TTTLAN PTH Dược 4

Cô Tân

1 - 3
(TL10)

(H)

2 Dược lâm
sàng 2-1.5 NTTNHI P.Máy 8 THI.L1

08H30

3
Kinh tế -
Marketing
Dược

1-3 NDTHA
PTH

Dược 1
Cô Lan

1-3
PTH Dược

1
Cô Lan

1-3
(H)

4

Thực Vật
Dược(Học
lại) Ghép
với 9AB

2-1 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1
09H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8C

1 Sử dụng
thuôc 1 2-1 TTTLAN 7

5-7
(TL10)

(H)

2 Dược lâm
sàng 2-1.5 NTTLINH P.Máy 8 THI.L1

09H30

3
Kinh tế -
Marketing
Dược

1-3 NDTHA 7
Cô Lan

1-3
(H)
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4

Thực Vật
Dược(Học
lại) Ghép
với 9AB

2-1 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1
09H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7A

1

Sử dụng
thuốc 1(Học
lại)  Ghép
với 8A

2-1 TTTLAN 7
1 - 3

(TL10)
(H)

2 Dược lý 2
(học lại) 1-3 NTTLINH

TTTNHI PTH Dược 5-7
(TL17)

PTH
Dược

5-7
(TL18) PTH Dược 5-7

(TL19) PTH Dược
5-7

(TL20
)

PTH
Dược

5-7
(TL21)

PTH
Dược

1-3
(TL22

)
5-7

(TL23
)

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7B

1 Dược lý 2
(học lại) 1-3 NTTLINH

TTTNHI PTH Dược 5-7
(TL17)

PTH
Dược

5-7
(TL18) PTH Dược 5-7

(TL19) PTH Dược 5-7
(TL20

)

PTH
Dược

5-7
(TL21)

PTH
Dược

1-3
(TL22

)
5-7

(TL23
)

2 Sử dụng
thuốc 1(Học
lại)  Ghép
với 8A

2-1 TTTLAN 7 1 - 3
(TL10)

(H)

3

Kinh tế -
Marketing
Dược(Học
lại) Ghép
với 8A

1-3 NDTHA 7 1-3 7 1-3
(H)

4

Dược lâm
sàng(Học
lại)Ghép với
8C

2-1.5 NTTLINH P.Máy 8 THI.L1
07H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 6 ( HỌC LẠI)
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1

Sử dụng
thuốc 1(Học
lại)  Ghép
với 8A

2-1 TTTLAN 7
1 - 3

(TL10)
(H)

LỚP CAO ĐẰNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4
1 Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn

tập Ôn tập

LỚP CAO ĐẰNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 3

1 Ký sinh trùng
1 1-1 TNKHOI P.Máy 8 THI.L1

08H00

2 Sinh hoạt
lớp NTTKIET P.THĐD 2 9H00

LỚP TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 25

1 Sức khoẻ trẻ
em 3-0 DMTRI P.Máy 8 THI.L1

09H00

2 Sinh hoạt
lớp HPTPHUNG P.THĐD2 10H00

        Tuần 19 - Học kỳ II - Năm học: 2023 - 2024 (Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 13/7/2024 )

TT MÔN HỌC TC GIẢNG
 VIÊN

2 3 4 5 6 7
08-7-2024 09-7-2024 10-7-2024 11-7-2024 12-7-2024 13-7-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT
LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9A

1 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN P.Máy 8 THI.L1
07H15
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2 Dược lý 1 1-3  NTTLAN 7H30: THI TH
P4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9B

1 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN P.Máy 8 THI.L1
08H15

2 Dược lý 1 1-3  NTTLAN 7H30: THI TH
P4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9C

1 Tiếng anh 2 1-1.5 PMHIEN P.Máy 8 THI.L1
09H15

2 Dược lý 1 1-3  NTTLAN 7H30: THI TH
P4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8A

1
Dược lý 1
(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN 7H30: THI TH
P4

2 Bào chế SDH-
BQ &KNT 2 2-1.5 NTKTAN P.Máy 8 THI.L1

07H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8B

4 Bào chế SDH-
BQ &KNT 2 2-1.5 NTKTAN P.Máy 8 THI.L1

08H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8C
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1
Dược lý 1
(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN 7H30: THI TH
P4

2 Bào chế SDH-
BQ &KNT 2 2-1.5 NTKTAN P.Máy 8 THI.L1

09H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7A

1

Bào chế
SDH-BQ
&KNT
2(Học lại)
Ghép với 8A

2-1.5 NTDIEP
(Nhóm 2) P.Máy 8 THI.L1

07H30

2
Dược lý
1(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN 7H30: THI TH
P4

3 Dược lý 2
(Học lại) 1-3 NTTLINH

TTTNHI PTH Dược 5-7
(TL24)

PTH
Dược

5-7
(TL25) PTH Dược 5-7

(TL26) PTH Dược
5-7

(TL27
)

PTH
Dược

5-7
(TL28)

PTH
Dược

1-3
(TL29

)
5-7

(TL30
)

(H)

4

Pháp
luật(Học lại)
Ghép với
CĐĐD11AB

2-0 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1
08H30
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LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7B

1

Bào chế
SDH-BQ
&KNT
2(Học lại)
Ghép với 8A

2-1.5 NTDIEP
(Nhóm 2) P.Máy 8 THI.L1

07H30

2
Dược lý
1(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN 7H30: THI TH
P4

3 Dược lý 2
(Học lại) 1-3 NTTLINH

TTTNHI PTH Dược 5-7
(TL24)

PTH
Dược

5-7
(TL25) PTH Dược 5-7

(TL26) PTH Dược
5-7

(TL27
)

PTH
Dược

5-7
(TL28)

PTH
Dược

1-3
(TL29

)
5-7

(TL30
)

(H)

4

Pháp
luật(Học lại)
Ghép với
CĐĐD11AB

2-0 TLQTRINH P.Máy 8 THI.L1
08H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 6 ( HỌC LẠI)

1

Bào chế
SDH-BQ
&KNT
2(Học lại)
Ghép với 8A

2-1.5 NTDIEP
(Nhóm 2) P.Máy 8 THI.L1

07H30

LỚP CAO ĐẰNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4
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1 Tiếng anh 2 1-1.5 PMHIEN P.Máy 8 THI.L1
10H00

        Tuần 20 - Học kỳ II - Năm học: 2023 - 2024 (Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 20/7/2024 )

TT MÔN HỌC TC GIẢNG
 VIÊN

2 3 4 5 6 7
15-7-2024 16-7-2024 17-7-2024 18-7-2024 19-7-2024 20-7-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT
LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9A

1 Dược lý 1 1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

2 Sinh hoạt
lớp NTKTAN P.THĐD 2 8H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9B

1 Dược lý 1 1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
08H30

2 Sinh hoạt
lớp NTDIEP P.THĐD 2 9H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9C

1 Dược lý 1 1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
09H30

2 Sinh hoạt
lớp TTTNHI P.THĐD 2 10H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8A
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1 Sử dụng
thuôc 1 2-1 TTTLAN P.Máy 8 THI.L1

07H30

2
Kinh tế -
Marketing
Dược

1-3 NDTHA P.Máy 8 THI.L1
07H30

3
Dược lý
1(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

4 Sinh hoạt
lớp NTTLINH P.THĐD

2 09H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8B

1 Sử dụng
thuôc 1 2-1 NTKTAN P.Máy 8 THI.L1

08H30

2
Kinh tế -
Marketing
Dược

1-3 NDTHA P.Máy 8 THI.L1
08H30

3 Sinh hoạt
lớp NTTLINH P.THĐD

2 09H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8C

1 Sử dụng
thuôc 1 2-1 NTKTAN P.Máy 8 THI.L1

09H30

2
Kinh tế -
Marketing
Dược

1-3 NDTHA P.Máy 8 THI.L1
09H30

3
Dược lý
1(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30
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4 Sinh hoạt
lớp NTTTRANG P.THĐD

2 10H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7A

1

Sử dụng
thuốc 1(Học
lại)  Ghép
với 8A

2-1 TTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

2
Dược lý
1(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

3 Dược lý 2
(Học lại) 1-3 NTTLINH

TTTNHI
14h00: Thi TH

PTH Dược P.Máy 8 THI.L1
13H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7B

1

Sử dụng
thuốc 1(Học
lại)  Ghép
với 8A

2-1 TTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

2

Kinh tế -
Marketing
Dược(Học
lại)Ghép với
8C

1-3 NDTHA P.Máy 8 THI.L1
07H30

3
Dược lý
1(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

4 Dược lý 2
(Học lại) 1-3 NTTLINH

TTTNHI
14h00: Thi TH

PTH Dược P.Máy 8 THI.L1
13H30

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 6 ( HỌC LẠI)
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1
Dược lý 1
(Học lại)
Ghép với 9C

1-3  NTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

2
Sử dụng
thuốc 1(Học
lại)

2-1 TTTLAN P.Máy 8 THI.L1
07H30

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tới
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